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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Thanh Huyền. 

Các Thẩm phán: Ông Trần Duy Phương, ông Hoàng Kim Khánh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Quang Hùng - Thư ký TAND tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà 

Lương Thị Diệu Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 476/2023/TLPT-DS, ngày 30 tháng 11 

năm 2023 về việc "Tranh chấp quyền sử dụng đất". Do bản án dân sự sơ thẩm số 

50/2023/QĐST-DS ngày 21/9/2023 của Toà án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk bị kháng cáo, kháng nghị. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm 

số 500/2023/QĐXX-PT ngày 28 tháng 12 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 31/2024/QĐ-PT ngày 15 tháng 01 năm 2024, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Trung T; địa chỉ: Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk; có mặt. 

2. Cùng bị đơn:  

2.1. Ông Tạ Quang P; có mặt. 

2.2. Ông Hồ Tiến V; có mặt. 

2.2. Ông Lê Hồng Q; có mặt 

Cùng địa chỉ: Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông P và ông Q là ông Nông Văn N (theo 

Văn bản ủy quyền ngày 05/01/2024); địa chỉ: Tổ dân phố X, thị trấn K, tỉnh Đắk 

Lắk; có mặt. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ủy ban nhân dân xã D9, huyện K 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Y T- Chức vụ: Nguyên Chủ tịch; vắng mặt. 

3.2. Ông Hoàng Văn H – Chức vụ: Chủ tịch; có mặt. 

Cùng địa chỉ: Thôn TH, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

3.3. Bà Nguyễn Thị S; địa chỉ: Thôn Đ9, xã Đ8, huyện Y9, tỉnh Bắc Giang; 

vắng mặt. 

3.4. Ông Trương Ngọc M; địa chỉ: Buôn M9, xã C9, huyện K9, tỉnh Đắk Lắk; 

vắng mặt. 

3.5. Ông Huỳnh Công Tr; có mặt 
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3.6. Ông Huỳnh Công V; vắng mặt 

Cùng địa chỉ: Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

3.7. Ông Hồ Văn M7; địa chỉ: Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; vắng 

mặt. 

3.8. Ông Phùng Quang Đ7; địa chỉ: Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; 

có mặt. 

4. Người làm chứng:  

4.1. Ông Y S; địa chỉ: Thôn TH, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; có mặt. 

4.2. Ông Nguyễn Hữu T7; địa chỉ: Thôn TH, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; có 

mặt. 

4.3. Ông Nguyễn Phi L7; địa chỉ: Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk vắng 

mặt. 

Người kháng cáo: ông Tạ Quang P, ông Lê Hồng Q. 

Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn 

Ông Trần Trung T trình bày: Năm 1995 vợ chồng ông (Trần Trung T – Nguyễn 

Thị S) có nhận chuyển nhượng diện tích 16.810m2, đến năm 1999 thì đăng ký kê 

khai và năm 2000 thì được UBND huyện K cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số R 598868, tại thửa số 33 tờ bản đồ số 72. 

Quá trình sử dụng lô đất ổn định từ năm 1995 đến 2005 thì ban tự quản Thôn 

B9 do ông Tạ Quang P làm trưởng thôn đã mua đất của ông Trương Ngọc M đến 

năm 2008 san ủi mặt bằng và sau đó thì xây dựng nhà văn hóa. Tuy nhiên lô đất của 

ông không có tiếp giáp đất của ông Trương Ngọc M và ban tự quản thôn đã xây 

dựng nhà văn hóa Thôn B9 trên đất của ông. Tại thời điểm ông đăng ký kê khai để 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì lô đất không có con đường, và trong giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông vào năm 2000 cũng không thể hiện con 

đường đi. 

Diện tích đất của ông bị lấn chiếm có vị tí tứ cận như sau: Phía Đông giáp đất 

Ông Huỳnh Công V, phía Tây + Nam giáp đất của tôi (Trần Trung T); phía Bắc giáp 

đất Ông Huỳnh Công Tr. 

Gia đình ông đã canh tác sử dụng ổn định từ năm 1995 cho đến cuối năm 2008 

thì ông Tạ Quang P (trưởng Thôn B9, xã D9) đã huy động nhân dân trong Thôn B9 

san đất để làm nhà văn hóa thôn trên lô đất của ông. Đến năm 2019 thì ông Tạ Quang 

P (Bí thư thôn), Lê Hồng Q (Trưởng thôn), Hồ Tiến V (phó thôn) lại tiếp tục huy 

động bà con trong thôn và thuê máy vào ủi đất để làm con đường đi của thôn.  

 Tại thời điểm ông Tạ Quang P, ông Lê Hồng Q và ông Hồ Tiến V huy động 

bà con trong thôn làm nhà văn hóa thôn thì gia đình ông đang sống trong thôn và 

ông P có họp dân để bàn việc làm nhà văn hóa thôn, nhưng gia đình ông không được 

mời họp bàn, chỉ khi thôn tiến hành làm nhà văn hóa trên đất của ông thì ông mới 

biết và đã yêu cầu ông P không được làm nhưng không được chấp nhận. 

Quá trình xây dựng nhà văn hóa đã huy động các khoản đóng góp từ các hộ 

dân. Gia đình ông mặc dù không đồng ý cho thôn làm nhà văn hóa trên đất của mình, 

nhưng vì gia đình sinh sống trong thôn và các con đang còn đi học nên gia đình ông 
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đã đóng góp các khoản xây dựng nhà văn hóa thôn theo yêu cầu, các khoản đóng 

góp này do Bà Nguyễn Thị S trực tiếp đóng. 

Vì ông Tạ Quang P, ông Lê Hồng Q và ông Hồ Tiến V đã lấn chiếm đất của 

ông để xây nhà văn hóa thôn và mở con đường đi. Nên ông khởi kiện yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc ông P, ông Q và ông V phải trả lại cho ông diện tích đất đã xây 

dựng nhà nhà văn hóa thôn và con đường đi theo kết quả đo đạc. Đồng thời buộc các 

bị đơn phải tháo dỡ nhà văn hóa và các tài sản có trên đất để trả lại diện tích đất đã 

lấn chiếm. 

Bị đơn ông Tạ Quang P trình bày: Hiện tôi đang bí thư chi bộ Thôn B9, xã 

D9, huyện K, tỉnh Đăk Lăk. Với sự tín nhiệm và tin tưởng của nhân dân, tôi được 

bầu và đã công tác tại ban tự quản Thôn B9, xã D9, huyện K từ năm 2000 cho đến 

nay. 

Vào năm 2000 ban tự quản Thôn B9 đã họp thôn và thống nhất mua của ông 

Trương Ngọc M diện tích đất 1.000m2. Hai bên có lập “Biên bản sang nhượng đất 

rẫy” ngày 18/8/2000 với giá cả thỏa thuận. Và lập “giấy nhận tiền mua đất” ngày 

05/6/2000. Tại thời điểm đó (năm 2000) tôi đang là trưởng Thôn B9 nên đã đại diện 

cho thôn thực hiện việc mua đất và giao tiền cho ông Trương Ngọc M. Lô đất ban 

tự quản thôn mua của ông M có vị trí tự cận: Phía Bắc giáp đất Ông Huỳnh Công 

Tr, phía Nam giáp đất Ông Trần Trung T, phía Tây giáp đất Ông Trần Trung T, phía 

Đông giáp đất Ông Huỳnh Công V. Tại thời điểm mua, diện tích đất trên chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lúc mua ông không biết đây là đất của Ông 

Trần Trung T, chỉ biết ông Trương Ngọc M bán đất nên đã thống nhất với nhân dân 

để mua. 

Sau khi mua đất một thời gian, đến năm 2010 ban tự quản thôn tổ chức xây 

móng và sang năm 2011 thì tổ chức xây nhà văn hóa thôn với diện tích khoảng 84m2. 

Diện tích còn lại làm sân và đường đi chung của thôn. Thời điểm xây nhà văn hóa 

thôn ông T không có ý kiến gì phản đối và gia đình ông T vẫn đóng góp các khoản 

thu để xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Quá trình thôn họp bàn để xây dựng nhà văn hóa thôn, ban tự quản thôn đã có 

tờ trình gửi UBND xã D9 về việc xin ý kiến và chủ trương để xây dựng nhà văn hóa 

và đã được UBND chấp nhận. 

Sau khi xây dựng nhà văn hóa thôn được sử dụng làm nơi hội họp, sinh hoạt 

cộng đồng từ năm 2011 cho đến nay, mà không phát sinh tranh chấp gì. Đến năm 

2019 Ông Trần Trung T phát hiện diện tích đất xây dựng nhà văn hóa thôn, thuộc 

quyền sử dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ Ông 

Trần Trung T nên đã xảy ra tranh chấp. 

Nay Ông Trần Trung T khởi kiện yêu cầu ông, ông Q và anh V phải trả lại diện 

tích đất xây dựng nhà hóa thôn và con đường đi, đồng thời phải tháo dỡ tài sản trên 

đất thì ông không đồng ý. Đề nghị Tòa án giải quyết theo qui định. 

Bị đơn ông Lê Hồng Q trình bày: Hiện ông đang là trưởng thôn Thôn B9, xã 

D9, huyện K, tỉnh Đăk Lăk, ông công tác tại ban tự quản Thôn B9, xã D9, huyện K 

từ năm 2009 cho đến nay. 

Qúa trình quản lý thôn, với mong muốn có địa điểm để tổ chức sinh hoạt cho 

nhân dân trong thôn, nên năm 2000 ban tự quản Thôn B9 đã họp thôn và thống nhất 

mua của ông Trương Ngọc M diện tích đất khoảng 1.200m2 với giá 3.800.000đ. Việc 
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mua đất và giao trả tiền do ông Tạ Quang P trực tiếp thực hiện, hai bên có lập giấy 

tờ tay về việc mua bán. Lô đất ban tự quản thôn mua của ông M có vị trí tự cận: Phía 

Bắc giáp đất Ông Huỳnh Công Tr, phía Nam giáp đất Ông Trần Trung T, phía Tây 

giáp đất Ông Trần Trung T, phía Đông giáp đất Ông Huỳnh Công V. 

Sau khi mua đất một thời gian, đến năm 2010 ban tự quản triển khai cho nhân 

dân thôn tổ chức xây móng và sang năm 2011 thì tổ chức xây nhà văn hóa thôn với 

diện tích khoảng 84m2. Diện tích còn lại làm sân và đường đi chung của thôn. Thời 

điểm xây nhà văn hóa thôn ông T không có ý kiến gì phản đối và gia đình ông T vẫn 

đóng góp các khoản thu để xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Nay ông T khởi kiện yêu cầu ông, ông P và anh V phải trả lại diện tích đất xây 

nhà hóa thôn và con đường đi, đồng thời phải tháo dỡ tài sản trên đất thì ông không 

đồng ý thì ông không đồng ý. Đề nghị Tòa án giải quyết theo qui định. 

Bị đơn ông Hồ Tiến V trình bày: Hiện ông đang công tác tại ban tự quản Thôn 

B9, xã D9, huyện K, ông tham gia vào ban tự quản từ năm 2017 cho đến nay. 

Vào năm 2000 ban tự quản Thôn B9 (do ông Tạ Quang P làm trưởng thôn) đã 

họp thôn và thống nhất mua của ông Trương Ngọc M diện tích đất khoảng 1.200m2 

với giá 3.800.000đ. Hai bên có lập giấy tờ tay về việc mua bán. Lô đất ban tự quản 

thôn mua của ông M có vị trí tự cận: Phía Bắc giáp đất Ông Huỳnh Công Tr, phía 

Nam giáp đất Ông Trần Trung T, phía Tây giáp đất Ông Trần Trung T, phía Đông 

giáp đất Ông Huỳnh Công V. 

Đến năm 2010 ban tự quản thôn tổ chức xây móng và sang năm 2011 thì tổ 

chức xây nhà văn hóa thôn với diện tích khoảng 84m2. Diện tích còn lại làm sân và 

đường đi chung của thôn. Thời điểm xây nhà văn hóa thôn ông T không có ý kiến gì 

phản đối và gia đình ông T vẫn đóng góp các khoản thu để xây dựng nhà văn hóa 

thôn. 

Nay Ông Trần Trung T khởi kiện yêu cầu ông, ông Q và ông P phải trả lại diện 

tích đất xây nhà hóa thôn và con đường, đồng thời phải tháo dỡ tài sản trên đất đi thì 

ông không đồng ý. Bởi ông không tham gia vào quá trình mua đất của ông Trương 

Ngọc M, cũng như không tham gia vào việc triển khai thực hiện xây dựng nhà văn 

hóa thôn trên đất của Ông Trần Trung T. Đề nghị Tòa án xem xét giải quyết theo qui 

định. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

- Người đại diện theo pháp luật của Uỷ ban nhân dân xã D9 trình bày: Quá 

trình Thôn B9, xã D9, huyện K xây dựng nhà văn hóa thôn thì Ban tự quản thôn có 

tờ trình gửi UBND xã D9 về việc xin chủ trương cho phép xây dựng. Sau khi xem 

xét nội dung tờ trình UBND xã D9 đã đồng ý về chủ trương và cho phép ban tự quản 

(BTQ) Thôn B9 chỉ đạo cho nhân dân xây dựng nhà văn hóa thôn, làm nơi sinh hoạt 

cho bà con. Tuy nhiên việc xây dựng nhà văn hóa thì UBND xã không phê duyệt 

phương án cũng như kinh phí xây dựng, mà UBND xã giao cho BTQ Thôn B9 chủ 

động thực hiện.  

Nguồn đất dùng để xây dựng nhà văn hóa không thuộc quỹ đất công của UBND 

xã D9, mà do BTQ Thôn B9 nhận chuyển nhượng từ ông Trương Ngọc M. Việc 

BTQ Thôn B9 nhận chuyển nhượng đất của ông Trương Ngọc M thì UBND không 

biết. Tuy nhiên theo qui chế hoạt động của UBND xã về thực hiện qui chế dân chủ 

ở cơ sở, thì BTQ các thôn buôn được phép thực hiện và tự chủ động về kinh phí và 
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tổ chức thực hiện nhằm mục đích chung. Đất dùng để xây dựng nhà văn hóa thôn và 

kinh phí dùng để xây dựng là do BTQ Thôn B9 huy động nhân dân trong thôn đóng 

góp để xây dựng. 

Việc BTQ Thôn B9 tự chủ động trong việc nhận chuyển nhượng đất của ông 

M và huy động sự đóng góp của nhân dân trong thôn để xây dựng nhà văn hóa thôn 

là phù hợp với qui chế hoạt động của UBND xã D9. 

Nay ông T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc các ông P, Q, V phải trả 

lại diện tích xây nhà hóa thôn và con đường đi. Quan điểm của UBND xã D9 là đề 

nghị Tòa án xem xét giải quyết theo qui định pháp luật. 

Quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trương 

Ngọc M trình bày: Trong khoảng thời gian từ năm 1996 - 2008 ông sinh sống và 

làm nông tại Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đăk Lăk. Quá trình gia đình sống tại 

thôn thì gia đình ông có canh tác lô đất rẫy giáp ranh với lô đất rẫy của Ông Trần 

Trung T (giáp thửa 34). 

Năm 2005 ban tự quản Thôn B9 do ông Tạ Quang P đại diện đã mua của ông 

lô đất có diện tích 1.000m2 với giá 3.800.000đ, cọc trước 500.000đ. Việc mua bán 

được lập thành giấy sang nhượng đất ngày 18/8/2005. Ông bán đất cho Thôn B9 là 

năm “2005” chứ không phải “2000”, chữ bị tẩy xóa là “5” và ghi chồng lên “0”. Lô 

đất ông bán có vị trí tự cận: Phía Bắc giáp đất ông Trương Ngọc M (nay là Ông 

Huỳnh Công Tr), phía Nam + Tây giáp đất Ông Trần Trung T, phía Đông giáp đất 

Ông Huỳnh Công V. Nguồn gốc lô đất là do khai hoang từ đất rừng, vì lô đất không 

vuông đều và bị xéo cạnh, nên ông đã bán cho thôn phần đất xéo của lô đất là 

1.000m2, tại thời điểm ông bán đất cho thôn vào năm 2005, lô đất của ông chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Sau khi nhận đủ tiền ông đã bàn giao đủ diện tích đất cho Thôn B9. Lô đất của 

ông và ông T đã có bờ ranh phân chia từ trước, và các bên không có tranh chấp gì, 

khi bàn giao lô đất các bên đã bàn giao và chỉ mốc ranh giới trên thực địa. 

Sau khi ông bán đất cho Thôn B9 một thời gian, đến năm 2010 ban tự quản 

thôn tổ chức xây móng và sang năm 2011 thì tổ chức xây nhà văn hóa thôn. Thời 

điểm này ông không còn cư trú tại Thôn B9, xã D9, huyện K, tỉnh Đăk Lăk. Nay 

Ông Trần Trung T khởi kiện yêu cầu ông P, ông Q và anh V phải trả lại diện tích đất 

xây dựng nhà văn hóa và con đường đi, ông đề nghị Tòa án giải quyết theo qui định. 

Quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bà Nguyễn 

Thị S trình bày: Bà và Ông Trần Trung T kết hôn chung sống với nhau từ năm 1979. 

Đến năm 2016 thì ly hôn theo quyết định số 118/QĐST – HNGĐ ngày 03.10.2016 

của TAND huyện K, tỉnh Đăk Lăk. Sau khi ly hôn bà và ông T đã thống nhất phân 

chia tài sản, đối với phần được chia của mình bà đã chuyển nhượng cho người khác. 

Quá trình xây dựng nhà văn hóa thôn bà đại diện hộ gia đình đã đóng góp các khoản 

thu theo yêu cầu và đồng ý hiến 0,5m đất để làm đường đi của thôn. Việc ông T khởi 

kiện yêu cầu ông P, Q, V phải trả lại diện tích đất xây dựng nhà văn hóa thôn và con 

đường đi bà đề nghị giải quyết theo qui định. 

Quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ông Huỳnh 

Công Tr, Huỳnh Công V và Phùng Quang Đ7 trình bày: Quá trình gia đình sống 

tại Thôn B9, xã D9 thì gia đình có canh tác lô đất rẫy giáp ranh với con đường đi 

của Thôn B9 mà hiện Ông Trần Trung T đang khởi kiện tại Tòa án.  
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Nguồn gốc lô đất là do nhận chuyển nhượng của người đồng bào tại chỗ vào 

năm 1998, đến năm 1999 thì đăng ký kê khai và được cấp giấy CNQSD đất. Sau khi 

được cấp giấy CNQSD đất thì gia đình đã canh tác sử dụng ổn định từ đó đến nay 

và không có tranh chấp gì.  

Việc ông T khởi kiện yêu cầu ông P, ông Q và anh V phải trả lại diện tích đất 

xây dựng nhà văn hóa thôn và con đường đi, chúng tôi đề nghị Tòa án giải quyết 

theo qui định. 

Kết quả xác minh tại UBND xã D9 thể hiện: Diện tích nhà văn hóa và con 

đường đi nằm trong diện tích đất của thửa số 33 tờ bản đồ số 72, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số R 598868 mang tên hộ Ông Trần Trung T. Theo bản đồ giải 

thửa 3425 (năm 2010) thể hiện con đường đi thuộc qui hoạch của UBND xã D9, 

huyện K. 

Tại bản án Dân sự sơ thẩm số 50/2023/QĐST-DS ngày 21/9/2023 của Toà 

án nhân dân huyện Krông Năng đã quyết định:  

Căn cứ vào khoản 9 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39; 147; 

157; 158; 165; 166; 217; khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228; 235; 266; 271; 273 

của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 105 và 107 của Luật đất đai 2003; Điều 166; 202;  

203 của Luật đất đai 2013; điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, quy định 

về án phí, lệ phí Tòa án: 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ông Trần Trung T. 

Buộc ông Tạ Quang P và ông Lê Hồng Q phải trả lại cho Ông Trần Trung T 

diện tích đất xây dựng nhà văn hóa thôn theo kết quả đo đạc là 997,9m2 (Trong đó 

diện tích xây dựng hội trường thôn là 80,1m2, diện tích khuôn viên là 917,8m2). 

Buộc ông Tạ Quang P và ông Lê Hồng Q phải tháo dỡ, di dời 01 nhà xây cấp 

4 diện tích 80,1m2; 01 trụ cờ bê tông kích thước 1,5m x 1,5m bằng sắt cao 08m; 26 

cây sao trồng năm 2019; 01 cây phượng; 01 cây bàng nằm trên phần đất 997,9m2. 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ông Trần Trung T về yêu cầu buộc 

ông Hồ Tiến V phải trả lại đất xây dựng nhà văn hóa thôn và con đường đi. 

3. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Ông Trần Trung T về yêu cầu buộc ông Tạ 

Quang P, Lê Hồng Q và Hồ Tiến V phải trả lại con đường đi có diện tích theo kết 

quả đo đạc là 788,6m2. 

Án sơ thẩm còn tuyên về chị phí tố tụng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 18/10/2023, ông Tạ Quang P, ông Lê Hồng Q kháng cáo toàn bộ Bản án 

sơ thẩm.  

Ngày 20/10/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành 

quyết định kháng nghị 709/QĐKNPT-VKS-DS.  

Kháng cáo và kháng nghị đều theo hướng đề nghị cấp phúc thẩm hủy Bản án 

sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk:  

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà và đương sự đã chấp 

hành tốt các quy định của pháp luật. 

Về nội dung: Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 3 Điều 308; khoản 1 Điều 310 của 

Bộ luật tố tụng dân sự; chấp nhận kháng cáo của các bị đơn, kháng nghị của Viện 
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trưởng VKSDN tỉnh Đắk Lắk hủy Bản án Dân sự sơ thẩm số 50/2023/QĐST-DS 

ngày 21/9/2023 của Toà án nhân dân huyện Krông Năng, giao hồ sơ vụ án cho 

TAND huyện K thụ lý giải quyết lại theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, được 

thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà, trên cơ sở xem 

xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và các đương sự. 

Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Ông Tạ Quang P, ông Lê Hồng Q nộp đơn kháng cáo trong thời hạn luật 

định, đã nộp tạm ứng án phí; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

kháng nghị trong thời hạn luật định nên Tòa án thụ lý giải quyết là đúng quy định 

của pháp luật. 

[1.2] Về tư cách đương sự:  

Các bên đương sự xác nhận: ông Tạ Quang P là Bí thư thôn, ông Lê Hồng Q là 

Trưởng thôn và ông Hồ Tiến V là Phó trưởng thôn, các ông đại diện cho ban tự quản 

Thôn B9 vận động cư dân trong thôn đóng góp tiền nhận chuyển nhượng đất và xây 

dựng nhà văn hóa Thôn B9. Do đó, Hội trường thôn là tài sản chung của các hộ dân 

Thôn B9 không phải tài sản của cá nhận ông P, ông V và ông Q. Theo quy định tại 

các Điều 84; 101 đến 105 và Điều 111của BLDS và theo quy định của  Điều 2 Thông 

tư 41/2012/TT-BNV ngày 318/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố thì thôn không phải là đơn vị có tư cách pháp nhân. Theo 

pháp luật hành chính, thì thôn cũng không phải là một cấp hành chính, thôn chỉ là 

một đơn vị hành chính, Do đó, Trưởng thôn không thể tự nhân danh dân của thôn 

trong việc giao kết hợp đồng dân sự cũng như tự đứng ra tham gia tố tụng dân sự 

với tư cách là đại diện cho nhân dân của thôn đó. Cấp sơ thẩm không thu thập tài 

liệu về thành lập Thôn B9, việc bầu các chức danh của thôn, dân số (danh sách hộ 

gia đình, cá nhân trong thôn). Cấp sơ thẩm chưa làm rỏ các hộ dân trong thôn có ủy 

quyền, (hình thức ủy quyền như thế nào) hoặc hình thức nào khác ủy quyền cho các 

ông P, V và Q thực hiện giao kết hợp đồng chuyển nhượng đất với ông M, ủy quyền 

thực hiện việc xây dựng nhà văn hóa thôn hay không.  Trường hợp được ủy quyền 

thì mọi người dân trong thôn phải cùng cam kết thực hiện các điều khoản của hợp 

đồng cũng như cùng chịu trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng và Trưởng thôn đại diện 

cho nhân dân trong thôn tham gia tố tụng. Trong trường hợp Trưởng thôn không 

được nhân dân trong thôn uỷ quyền mà tự mình giao kết hợp đồng dân sự, thì tự 

mình phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đó 

và tham gia tố tụng với tư cách cá nhân. Bản án sơ thẩm xác định  ông P, V và Q là 

bị đơn đồng thời buộc cá nhân các ông phải trả lại đất và tháo dở di dời nhà văn hóa 

thôn cùng các tài sản tạo lập trên đất nhưng chưa thu thập tài liệu chứng cứ trên là 

vi phạm tố tụng.  

   Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan UBND xã D9- người đại diện theo 

pháp luật là ông Hoàng Văn H- Chủ tịch của xã D9, huyện K, tỉnh Đắk Lắk nhưng 

Bản án sơ thẩm xác định Ông Y T, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã D9, huyện 

K là người đại diện theo pháp của UBND xã DlieYa là vị phạm tố tụng.  
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Tại Bút lục 11, Biên bản hòa giải lập ngày 17/02/2022, ông T trình bày do điều 

kiện kinh tế khó khăn mới chuyển nhượng đất để trả nợ Ngân hàng nhưng cấp sơ 

thẩm không làm rỏ hiện ông T có thế chấp quyền sử dụng đất hay không, trường hợp 

có thế chấp phải đưa Ngân hàng tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan. 

Cấp sơ thẩm không đưa UBND huyện K tham gia tố tụng để làm rỏ trình tự thủ 

tục cấp GCNQSDĐ cho hộ ông T là vi phạm.  

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thấy rằng: Ông P và 

Q trình bày: Năm 2000, các ông đại diện cho Thôn B9 nhận chuyển nhượng của ông 

Trương Ngọc M diện tích đất 1.000m2. Hai bên có lập “Biên bản sang nhượng đất 

rẫy” ngày 18/8/2000  và “giấy nhận tiền mua đất” lập ngày 05/6/2000. Đất có vị trí 

tự cận: Phía Bắc giáp đất Ông Huỳnh Công Tr, phía Nam và Tây giáp đất Ông Trần 

Trung T, phía Đông giáp đất Ông Huỳnh Công V. Năm 2010, ban tự quản thôn tổ 

chức xây móng, năm 2011 xây nhà văn hóa thôn với diện tích khoảng 84m2. Diện 

tích còn lại làm sân và đường đi chung của thôn. Thời điểm xây nhà văn hóa thôn 

ông T không có ý kiến phản đối và gia đình ông T vẫn đóng góp các khoản thu để 

xây dựng nhà văn hóa thôn.  Tuy nhiên, ông M(chủ đất củ) cho rằng, chuyển nhượng 

diện tích đất trên vào năm 2005 chứ không phải năm 2000, giấy “Biên bản sang 

nhượng đất rẫy” và “giấy nhận tiền mua đất” do ông P cung cấp đều bị tẩy xóa năm. 

Xét, lời khai của các bên về thời điểm thực hiện giao dịch chuyển nhượng đất có 

mâu thuẫn nhưng chưa được cấp sơ thẩm chưa làm rỏ, đây là vi phạm. 

Tại Bl 08, giấy sang nhượng đất rấy thể hiện nội dung “Năm 1995,  ông T nhận 

chuyển nhượng diện tích đất 9,5ha của ông Ma Blem; BL 06, năm 2000 hộ ông T 

được cấp GCNQSDĐ gồm các thửa: 6, 37, 33 với tổng diện tích 37.510m2; Bl 195, 

năm 2006 hộ ông T được cấp GCNQSDĐ thửa 34 với diện tích 15.700m2, sau khi 

ông T, bà Sơ ly hôn các bên thỏa thuận bà Sở được sử dụng thửa 34 nên ngày 

21/7/2006, ông T bà Sơ lập thủ tục tặng cho bà Sơ thửa đất 34, năm 2020 bà Sở 

chuyển nhượng cho ông Nguyễn Hữu Tĩnh, ngày 16/5/2021 ông Tĩnh thế chấp cho 

Ngân hàng. Như vậy, diện tích đất ông T nhận chuyển nhượng của ông Ma Blem từ 

năm 1995 với diện tích 9,5ha nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rỏ tại thời điểm nhận 

chuyển nhượng các bên có tiến hành đo đạc thực địa hay chỉ thể hiện ước lượng diện 

tích trên giấy sang nhượng đất, quá trình quản lý sự dụng kê khai đăng ký và cấp 

GCNQSDĐ tổng diện tích 51.210m2. Tại cấp phúc thẩm ông T trình bày ngoài các 

thửa đất đã được cấp GCNQSD trên thì ông T còn một thửa đất diện tích khoản trên 

1ha những đã chuyển nhượng cho người khác sử dụng và anh T xác nhận tổng diện 

tích đất của ông T là khoảng trên 70.000m2. Xét thấy, cấp sơ thẩm chưa làm rỏ 

nguyên nhận có sự chênh lệch giữa  diện tích ông T nhận chuyển nhượng, diện tích 

được cấp GCNQSDĐ và diện  tích thực tế sử dụng. Cần phải kiểm tra, đo đạc tất cả 

các thửa đất (bao gồm cả phần diện tích ông T chuyển đã nhượng cho người khác) 

làm căn cứ xem xét việc cơ quan chức năng cấp GCNQSDĐ có đúng với thực trạng 

sử dụng đất của ông T hay không?  

Xét, tại Bút lục 40, ông Trương Ngọc M trình bày: Từ năm 1996-2008, ông 

canh tác lô đất rẫy giáp ranh với lô đất rẫy của Ông Trần Trung T (giáp thửa 34), 

năm 2005 chuyển nhượng diện tích 1.000m2 cho ban tự quản Thôn B9 do ông Tạ 

Quang P đại diện, vị trí tự cận: Phía Bắc giáp đất ông Trương Ngọc M (nay là Ông 
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Huỳnh Công Tr), phía Nam và phía Tây giáp đất Ông Trần Trung T, phía Đông giáp 

đất Ông Huỳnh Công V. Nguồn gốc đất do khai hoang, vì lô đất không vuông, bị 

xéo cạnh nên ông M đã chuyển nhượng cho Thôn B9 phần đất xéo của lô đất là 

1.000m2, tại thời điểm chuyển nhượng đất chưa được cấp GCNQSDĐ, nhưng đất 

đã có ranh giới phân chia từ trước. Tại phiên tòa phúc phẩm Ông Huỳnh Công Tr 

xác nhận ông là người nhận chuyển nhượng đất của ông M và sử dụng cho đến nay, 

hiện đất của ông Trọng có cạnh tiếp giáp với Nhà văn hóa Thôn B9. Như vậy, lời 

khai của ông M và ông Trọng là phù hợp với nhau, hoàn toàn phù hợp với vị trí hiện 

trạng đất mà ông P đại diện thôn nhận chuyển nhượng của ông M, ngoài ra lời khai 

của bà Sở(vợ cũ của ông T) thừa nhận hiến đất cho thôn làm đường. Ông T cho rằng 

đất của ông T không có cạnh nào tiếp giáp với đất của ông M. Như vây, lời khai của 

ông T mâu thuẫn với lời khai của ông M, ông Trọng, bà Sở nhưng cấp sơ thẩm chưa 

làm rỏ, không tiến hành đo đạc, xem xét thẩm định tại chổ phần đất còn lại của ông 

M (ông Trọng) để làm rỏ phần diện tích đất ông M khai hoan, sử dụng, chuyển 

nhượng cho ông P làm Nhà văn hóa thôn, có cạnh nào tiếp giáp với đất ông T hay 

không, phần diện tích đất còn lại của ông M sau khi chuyển nhượng cho ông P có 

phải chuyển nhượng cho ông Trọng hay không, hiện ai đang sử dụng, có cạnh nào 

tiếp giáp với đất ông T không.  

Xét lời khai của ông T tại phiên tòa phúc phẩm, xác nhận ông sinh sống cách 

phần diện tích đất Nhà văn hóa thôn khoản 50m nên trong trường hợp, đất ông M 

chuyển nhượng cho ông P có cạnh tiếp giáp với đất ông T cần phải làm rỏ tại thời 

điểm xây dựng Nhà văn hóa thôn ông T có ý kiến, hành động phản đối không, yêu 

cầu ông T cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh. 

Xét cấp sơ thẩm xác định sai tư cách tố tụng, đưa thiếu người tham gia tố tụng, 

chưa làm rỏ các nội dung tranh chấp còn mâu thuẫn, đo đạc, thẩm định không đầy 

đủ. Đây là những thiếu sót, vi phạm nghiệm trọng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của của các bên đương sự, cấp phúc thẩm không khắc phục được.  

[3] Xét kháng cáo của bị đơn và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk thấy rằng: Bản án sơ thẩm có nhiều vi phạm nghiêm trọng 

về thủ tục tố tụng cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Vì vậy, cần chấp nhận 

kháng cáo của ông Tạ Quang P, ông Lê Hồng Q; kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 50/2023/QĐST-DS 

ngày 21/9/2023 của Toà án nhân dân huyện Krông Năng để chuyển hồ sơ cho Tòa 

án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục chung.  

[4] Về chi phí tố tụng: Được xử lý khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

[5] Về án phí 

[5.1] Về án phí sơ thẩm: được xử lý khi vụ án được giải quyết lại theo thủ tục 

chung. 

[5.2] Về án phí phúc thẩm: Do chấp nhận kháng cáo nên ông Tạ Quang P, ông 

Lê Hồng Q không phải chịu án phí Dân sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ khoản 3 Điều 308; khoản 1 Điều 310 của Bộ luật tố tụng dân sự;  



10 

 

Chấp nhận kháng cáo của ông Tạ Quang P, ông Lê Hồng Q và Quyết định kháng 

nghị 709/QĐKNPT-VKS-DS ngày 20/10/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk. 

Hủy toàn bộ Bản án Dân sự sơ thẩm 50/2023/QĐST-DS ngày 21/9/2023 của 

Toà án nhân dân huyện Krông Năng. Chuyển hồ sơ về cho Tòa án nhân dân huyện 

K giải quyết lại theo thủ tục chung. 

[2] Về chi phí tố tụng: Được xử lý khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

[3] Về án phí: 

[3.1] Về án phí sơ thẩm: Được xử lý khi Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. 

[3.2] Án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên ông Tạ 

Quang P, ông Lê Hồng Q không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm; ông P và ông Q 

mỗi người được nhận lại số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 

mà ông Tạ Quang P và ông Lê Hồng Q đã nộp theo biên lai thu số AA/2022/0002320 

và biên lai thu tiền số AA/2022/0002321 ngày 27/10/2023 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  
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